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I. TÓM TẮT KIẾN THỨC 
Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
1. Vai trò của sản xuất kinh doanh
- Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích thu được lợi nhuận.
- Sản xuất kinh doanh là hoạt động sản xuất ra sản phẩm hàng hoá/ dịch vụ đề đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhằm mục đích thu được lợi nhuận.
- Sản xuất kinh doanh có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội: là hoạt động kinh tế cơ bản của con người, làm ra sản phẩm hàng hoá/dịch vụ, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của xã hội: tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, gia đình, xã hội và chủ thể kinh doanh, đem lại cuộc sống ấm no cho mọi người trong xã hội, đóng góp cho sự phát triền kinh tế - xã hội của điạ phương và đất nước.
2. Một số mô hình sản xuất kinh doanh
a) Mô hình Hộ sản xuất kinh doanh
- Hộ sản xuất kinh doanh là mô hình sản xuất kinh doanh do cá nhân hoặc một nhóm người là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, tự tổ chức sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển kinh tế của nhà nước, địa phương và quy định của pháp luật, tự chủ trong quản lí và tiêu thụ sản phẩm.
- Hộ kinh doanh chỉ được đăng kí kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới 10 lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
- Mô hình này có quy mô nhỏ lẻ, bộ máy quản lí gọn nhẹ, dễ tạo việc làm nhưng khó huy động vốn nên khó tăng quy mô và đầu tư trang thiết bị, khó đáp ứng yêu cầu của khách hàng lớn.
b) Mô hình Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã sản xuất kinh doanh
+/ Mô hình hợp tác xã:
- Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lí hợp tác xã.
- Đặc điểm của hợp tác xã:
+ Có hình thức sở hữu tập thể;
+ Các thành viên có những nhu cầu chung trong sản xuất, kinh doanh;
+ Có vị trí, vai trò bình đẳng, có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm như nhau trong quản lí hợp tác xã.
- Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 4 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lí.
- Đặc điểm của Liên hiệp hợp tác xã: cố hình thức sở hữu tập thể, đồng sở hữu: có tư cách pháp nhân: các hợp tác xã thành viên tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lí.
c) Mô hình doanh nghiệp
- Khái niệm: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, trụ sở giao dịch ổn định, được đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
* Đặc điểm của doanh nghiệp:
- Có tính kinh doanh: mục đích hoạt động là tạo ra lợi nhuận thông qua mua bán, sản xuất, kinh doanh hàng hoá/dịch vụ....
- Có tính hợp pháp: đã đăng kí và được cấp phép kinh doanh.
- Có tính tổ chức: có tổ chức điều hành, cơ cấu nhân sự, trụ sở giao dịch, tài sản riêng và tư cách pháp nhân (trừ loại hình doanh nghiệp tư nhân).
* Một số mô hình doanh nghiệp:
+/ Doanh nghiệp tư nhân:
- Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
- Đặc điểm:
+ Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp là cá nhân chủ doanh nghiệp, có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư, không tách bạch tài sản của chủ doanh nghiệp và tài sản của doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân.
+ Chủ doanh nghiệp là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, toàn quyền quyết định hoạt động kinh doanh, sử dụng lợi nhuận và chịu trách nhiệm vô hạn toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp.
+/ Công ty hợp danh:
- Công ty hợp danh:
+ Là doanh nghiệp có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh).
+ Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.
+ Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
+ Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.
- Đặc điểm:
+ Thành viên hợp danh là người có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp, có quyền ngang nhau trong quản lí công ty, tiến hành các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty, cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty.
+ Thành viên góp vốn có quyền được chia lợi nhuận theo tỉ lệ được quy định tại Điều lệ công ty; không được tham gia quàn lí công ty và hoạt động kinh doanh nhân danh công ty.
+ Do kết hợp được uy tín cá nhân cùa thành viên hợp danh nên tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh. Việc điều hành quản lí công ty không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và tin tưởng nhau.
+/ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tồ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu: chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của cổng ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
- Đặc điểm:
+ Vốn điều lệ tại thời điểm đăng kí doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Nếu tăng vốn điều lệ bằng đóng góp của người khác thi phải chuyển đồi sang loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.
+ Ít rủi ro hơn công ty tư nhân, cơ cấu tổ chức đơn giản, chủ sở hữu toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
+/ Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên
- Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên có thể lá tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50.
- Đặc điểm:
+ Công ty có tư cách pháp nhân, không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.
+ Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty khi đăng kí doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.
+ Ít gây rủi ro cho người góp vốn, việc quản lí, điều hành công ty không quá phức tạp.
+/ Công ty cổ phần
- Công ty cồ phẩn là doanh nghiệp được hình thành bằng vốn đóng góp của nhiều người, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
Người đóng cổ phần gọi là các cổ đông. Cơ quan tối cao của công ty cổ phần là Đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị sau đó Hội đồng quản trị sẽ thuê, bổ nhiệm Giám đốc (Tổng Giám đốc) hoặc Giám đốc điều hành. Công ty có quyền phát hành chứng khoán để huy động vốn, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.
- Đặc điểm:
+ Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, có quyền tự do chuyền nhượng cổ phần, số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.
+ Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, có quyền phát hành chứng khoán, phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.
+ Mức độ rủi ro của các cổ đông không cao, cơ cấu vốn của công ty cổ phần linh hoạt, khả năng huy động vốn cao thông qua phát hành cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu ra công chúng.
+/ Doanh nghiệp nhà nước
- Doanh nghiệp nhà nước: là tổ chức kinh doanh do Nhà nước thành lập hoặc tham gia thành lập đầu tư trên 50% vốn điều lệ và quản lí hoặc tham gia quản lí với tư cách chủ sở hữu, là một pháp nhân kinh tế, hoạt động theo pháp luật và bình đẳng trước pháp luật.
- Doanh nghiệp nhà nước gồm có hai loại:
+ Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
+ Doanh nghiệp do Nhà nước năm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần.

Bài 8: Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống
1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng.
- Tín dụng là khái niệm thể hiện quan hệ kinh tế giữa chủ thể sở hữu (người cho vay) và chủ thể sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi (người vay), theo nguyên tắc hoàn trả có kì hạn cả vốn gốc và lãi.
- Tín dụng có đặc điểm cơ bản là:
+ Dựa trên sự tin tưởng: người cho vay chỉ cấp tín dụng khi có lòng tin vào việc người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả và có khả năng hoàn trả nợ đúng hạn.
+ Có tính tạm thời: việc cho vay chỉ là nhường quyền sử dụng tạm thời một lượng vốn trong một thời hạn nhất định.
+ Có tính hoàn trả cà gốc lẫn lãi: đến thời hạn, người vay có nghĩa vụ và trách nhiệm phải hoàn trả cả vốn gốc và lãi vô điều kiện.
2. Vai trò của tín dụng
- Góp phần tăng lượng vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư thông qua việc luân chuyển nguồn vốn tạm thời nhãn rỗi của các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ đến những người đang cần vốn, đồng thời đòi hỏi người đi vay phải nỗ lực sử dụng vốn hiệu quả.
- Là công cụ điều tiết kinh tế - xã hội của nhà nước. Thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế và việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

Bài 9: Dịch vụ tín dụng
1. Tín dụng ngân hàng.
a) Đặc điểm của tín dụng ngân hàng
- Tín dụng ngân hàng là việc ngân hàng chấp nhận để khách hàng sử dụng một lượng tiền vốn trong một thời gian nhất định trên cơ sở lòng tin khách hàng có khả năng hoàn trả gốc và lãi khi đến hạn.
- Tín dụng ngân hàng có đặc điểm: dựa trên cơ sở lòng tin, có tính thời hạn, phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi vô điều kiện và tiềm ẩn rủi ro.
b) Một số hình thức tín dụng ngân hàng
* Cho vay tín chấp
- Cho vay tín chấp là hình thức cho vay dựa vào uy tín của người vay, không cần tài sản bảo đảm.
- Đặc điểm của cho vay tín chấp là: Dựa hoàn toàn vào uy tín của người vay, thủ tục vay đơn giản, số tiền vay ít, thời hạn cho vay ngắn, mức lãi khá cao.
- Khi vay tín chấp, người vay có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá nhân, giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của ngân hàng và phải trả đủ vốn vay và lãi đúng hạn.
* Cho vay thế chấp
- Cho vay thế chấp là hình thức cho vay đòi hỏi người vay phải có tài sản thế chấp có giá trị tương đương với lượng vốn cho vay.
- Đặc điểm của vay thế chấp là: Người vay phải có tài sản đảm bảo. Thủ tục vay phức tạp. Số tiền cho vay tương đối lớn, lãi suất phù hợp, thời gian cho vay dài.
- Khi vay thế chấp, người vay có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá nhân, giấy tờ hợp pháp về tài sản thế chấp theo yêu cầu của ngân hàng và phải trả đủ vốn vay và lãi đúng hạn. Trường hợp không thể trẻ nợ cho ngân hàng, phải chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thế chấp để ngân hàng thanh lí.
* Cho vay trả góp
- Cho vay trả góp của ngân hàng là hoạt động ngân hàng cùng người vay xác định và thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cộng vởi số nợ gốc được chia ra đề trả nợ theo nhiều kì hạn trong thời hạn cho vay.
- Đặc điểm của cho vay trả góp là: hàng tháng người vay phải trả lãi và một phần số nợ gốc; hạn mức cho vay cao, lãi suất thấp, thủ tục vay đơn giản, nhanh gọn, thời hạn thanh toán linh hoạt.
- So với việc thanh toán hết một lần, mua trả góp khiến người mua phải mất thêm một khoản chi phí cho tiền lãi phải trả hàng tháng. Trường hợp dùng số tiền trả góp gửi ngân hàng thi lãi suất thu được từ tiền gửi thường thấp hơn mức lãi suất phải trả khi mua trả góp nên vẫn có phần chênh lệch.
- Khi vay trả góp, người vay có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá nhân, giấy tở cần thiết theo yêu cầu cùa ngân hàng và phải trả đủ vốn vay và lãi đúng hạn như đã thoả thuận.
2. Tín dụng thương mại
Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp, được thực hiện dưới hình thức mua bán chịu, mua bán trả chậm hay trả góp hàng hoá. Đến thời hạn đã thoả thuận, doanh nghiệp mua phải hoàn trả cả vốn gốc và lãi cho doanh nghiệp bán dưới hình thức tiền tệ.
3. Tín dụng tiêu dùng
a) Đặc điểm của tín dụng tiêu dùng
- Tín dụng tiêu dùng là khái niệm chỉ quan hệ kinh tế giữa người cho vay là các tổ chức tín dụng và người vay là người tiêu dùng nhằm tạo điều kiện thoả mãn nhu cầu tiêu dùng (mua sắm hàng hoá).
- Đặc điểm:
+ Mục đích vay để tiêu dùng: nguồn trả nợ là thu nhập của người vay;
+ Người vay là cá nhân, hộ gia đình;
+ Người cho vay là ngân hàng, công ty tài chính....;
+ Lượng tiền cho vay thường nhỏ, lãi suất thường cao.
b) Một số dịch vụ tín dụng tiêu dùng
* Dịch vụ cho vay trả góp của công ty tài chính.
- Cho vay trả góp là: tổ chức tín dụng cùng người vay xác định và thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kì hạn trong thời hạn cho vay.
- Đặc điểm của cho vay trả góp là:
+ Hàng tháng người vay phả trả lãi và một phần số nợ gốc;
+ Hạn mức cho vay cao, lãi suất thấp,
+ Thủ tục vay đơn giản, nhanh gọn, thời hạn thanh toán linh hoạt.
- So với việc thanh toán hết một lần, việc mua trả góp khiến người mua phải mất thêm một khoản chi phí cho tiền lãi phải trà hàng tháng. Trường hợp dùng số tiền trà góp gửi ngân hàng thì lãi suất thu được từ tiền gửi thường thấp hơn mức lãi suất phải trả khi mua trả góp nên vẫn có phần chênh lệch.
- Khi vay trả góp, người vay có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá nhân, giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của tổ chức tín dụng và phải trả đủ vốn vay và lãi đúng hạn như đã thoả thuận.
* Cho vay tiêu dùng qua việc phát hành và sử dụng thẻ tín dụng
- Thẻ tín dụng ngân hàng (credit card) là thẻ chi tiêu trước, trả tiền sau do ngân hàng phát hành.
- Căn cứ vào tài chính và lịch sử tín dụng của chủ thể, ngân hàng cấp một số tiền cho chủ thể sử dụng để thanh toán khi mua hàng hoá, dịch vụ và quy định hạn quyết toán cho khoản tiền đã chi trong một khoảng thời gian nhất định. Đến hạn quyết toán, chủ thẻ phải hoàn lại tiền đã chi cho ngân hàng, nếu không trả hết số tiền đã vay, khách hàng phải chịu lãi.
- Việc thanh toán bằng thẻ tín dụng mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân và xã hội:
+ Với cá nhân: có cơ hội được ưu đãi về lãi suất khi vay tiền ngân hàng nhờ có lịch sử tín dụng tốt đồng thời còn được hoàn lại một khoản tiền nhỏ theo giá trị hoá đơn mỗi khi mua sắm trong khi thanh toán bằng tiền mặt sẽ không có được, hạn chế được những rủi ro từ việc giữ tiền mặt, thực hiện thanh toán nhanh gọn, an toàn.
+ Với xã hội: việc nhiều cá nhân thực hiện thanh toán qua thẻ sẽ tiết kiệm được lượng tiền mặt cần phát hành trong lưu thông, tạo điều kiện để phát triển thương mại điện tử, thanh toán hoá đơn điện tử,...
+ Khi sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng, chủ thẻ có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác khi đề nghị cấp hạn mức vay tín dụng, thực hiện thanh toán khoản tiền đã chi qua thẻ đúng kì hạn. Không nên để nợ quá hạn vì sẽ bị tích điểm tín dụng xấu và phải chịu mức lãi cao.
4. Tín dụng nhà nước
a) Đặc điểm tín dụng nhà nước
- Tín dụng nhà nước là các hoạt động vay trả giữa nhà nước với những tác nhân khác trong nền kinh tế, thông qua các hoạt động nhà nước đi vay để phục vụ cho mục đích huy động vốn bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà nước hoặc mở rộng quy mô đầu tư cùa nhà nước để xây dưng Tổ quốc và nhà nước cho vay thực hiện những mục tiêu kinh tế quan trọng, hỗ trợ những đối tượng khó khăn trong xã hội để xây dựng và phát triền xã hội bền vững.
- Đặc điểm:
+ Tín dụng nhà nước cho vay với lãi suất ưu đãi: theo kế hoạch, chủ trương của nhà nước để thực hiện mục tiêu, định hướng của nhà nước;
+ Lãi suất vay cùa nhà nước hấp dẫn và ổn định hơn so với ngân hàng thương mại.
b) Một số mô hình tín dụng nhà nước
* Phát hành trái phiếu chính phủ.
- Trong hoạt động bán trái phiếu chính phủ: nhà nước là người vay tiền có nghĩa vụ trả nợ.
- Thời hạn trái phiếu thường từ 1 năm trở nên, công trái xây dựng Tổ quốc còn cỏ thời hạn dài hơn, thường là 5 năm.
- Trái phiếu chính phủ có thể mua bán, cầm cố tại ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác để vay vốn hoặc có thể bán lại trên thị trường chứng khoán.
* Tín dụng cho vay từ ngân hàng chính sách xã hội
- Ngân hàng chính sách xã hội là tổ chức tín dụng nhà nước được thành lập để cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay. Khác với ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán.
- Ngân hàng chính sách xã hội có hai phương thức cho vay, cho vay trực tiếp và cho vay uỷ thác trong đỏ uỷ thác lá chủ yếu. Ngân hàng thực hiện uỷ thác một số công đoạn trong quy trình cho vay cho các Hội, Đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đối tượng cho vay phải là đối tượng được quy định trong các chương trình ưu đãi của Nhà nước giao cho ngân hàng này thưc hiện. Ngân hàng có mạng lưới rộng khắp ở các địa phương để cung cấp dịch vụ tín dụng nhanh chóng, kịp thời, tiện lợi cho người dân.

Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân

1. Khái niệm lập kế hoạch tài chính cá nhân
- Tài chính cá nhân là những vấn đề về thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm.... của mỗi người.
- Kế hoạch tài chính cá nhân là bản kế hoạch thu chi giúp quản lí tiền bạc của cá nhân bao gồm các quyết định về hoạt động tài chính như thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư.... để thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân.
2. Các loại kế hoạch tài chính cá nhân
a) Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn
- Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn là bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện một mục tiêu tài chính trong một thời gian ngắn (dưới 3 tháng).
- Đặc điểm: mục tiêu tài chính ngắn hạn thường là cân đối chi tiêu với mức thu nhập đang có hay tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ,…; thời gian thực hiện ngắn.
b) Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn
- Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn là bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện một mục tiêu tài chính trong một thời gian từ 3 đến 6 tháng.
- Đặc điểm: thực hiện mục đích cân đối thu chi trong tiêu dùng hay tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, thời gian thực hiện từ 3 đến 6 tháng.
c) Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn
- Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn là bản kế hoạch về thu chi ngân sách nhằm thực hiện được những mục tiêu tài chính quan trọng trong thời gian từ 6 tháng trở lên.
- Đặc điểm: mục tiêu thường là có được những khoản tiền lớn để thực hiện được các dự định trong tương lai, thời gian thực hiện từ 6 tháng trở lên, bao gổm kế hoạch thực hiện các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn để từng bước đạt được mục tiêu dài hạn.
3. Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân
Việc lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân giúp mỗi người:
- Tính toán, cân nhắc nên dành những khoản chi phí cần thiết cho đời sống, học tập.
- Chủ động nắm chắc tình hình tài chính của bản thân để điểu chỉnh cho phù hợp.
- Duy trì được chi tiêu tài chính lành mạnh, không lãng phí, không bị thâm hụt hay nợ nần và còn tiết kiệm để thực hiện các mục tiêu tài chính quan trọng khác trong tương lai, giúp tự chủ trong cuộc sống.
- Được mọi người tôn trong, quý mến.
4. Các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân
Bước 1: Xác định mục tiêu tài chính và thời hạn thực hiện
- Mục tiêu tài chính là mục tiêu cần hướng tới khi lập kế hoạch tài chính cá nhân. Nó có thể liên quan đến những mong muốn cân đối chi tiêu, tiết kiệm, kiếm tiền tăng thu nhập,...
- Để xác định mục tiêu tài chính, cần đánh giá năng lực tài chính của cá nhân, nhìn nhận những điều cần thiết nhất để đảm bảo cuộc sống, từ đó xác định mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn và cân nhắc xem mục tiêu đặt ra có ý nghĩa như thế nào để xem đó là động lực phải thực hiện bằng được.
+ Mục tiêu tài chính cá nhân ngắn hạn: được thực hiện trong thời gian ngắn nên vấn đề tài chính cần giải quyết thường là đảm bảo cân đối thu chi, không chi vượt mức số tiền đang có. Nếu có mục tiêu tiết kiệm trong thời gian ngắn thì thường là số tiền rất nhỏ.
+ Mục tiêu tài chính cá nhân trung hạn, dài hạn: được thực hiện trong thời gian dài hơn nên thường là mong muốn có những khoản tiền lớn hơn thông qua việc tiết kiệm và kiếm thêm.
Bước 2: Theo dõi và kiểm soát thu chi cá nhân
- Sau khi xác định mục tiêu tài chính thì việc theo dõi và kiềm soát thu chi là bước đi quan trọng để có căn cứ xác định các định mức cho các khoản chi khi phân bổ tài chính đồng thời kiềm soát được việc thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân theo đúng mục tiêu đã đề ra.
- Cần ghi chép đầy đủ các khoản thu chi, đặc biệt là các khoản chi, tách được những khoản chi thiết yếu (những thứ em cần) và những khoản không thiết yếu (những thứ em muốn) để theo dõi, kiềm soát mức chi với mức thu nhập cho phép. Nếu chi vượt quá mức, phải nhanh chóng có phương án điều chỉnh đề cân đối.
- Phải kiểm soát việc thực hiện mục tiêu:
+ Không vì mục tiêu tiết kiệm cũng như mục tiêu cân đối thu chi mà cắt giảm những khoản chi tiêu thiết yếu ảnh hưởng đến sức khoẻ và điều kiện học tập.
+ Không vì theo đuổi mục tiêu kiếm tiền tăng thu nhập mà quên mục tiêu quan trọng nhất là phải học tập tốt.
Bước 3: Thiết lập quy tắc thu chi cá nhân
- Để lập kế hoạch tài chính cá nhân đòi hỏi phải có những quy tắc thu chi cá nhân để định hướng, đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả của kế hoạch.
- Đó là các quy tắc: đảm bảo chi tiêu không vượt mức thu cho phép, phân bổ thu nhập cho các khoản chi và có tiết kiệm sao cho không ảnh hưởng đến các khoản chi thiết yếu, tầng thu nhập nhưng không được ảnh hưởng đến kết quả học tập.
Bước 4: Tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân
- Để đạt được những mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch tài chính cá nhân, cần thực hiện đúng các định mức chi tiêu đã đề ra trọng kế hoạch.
- Nếu có những khoản chi đột xuất, cần nhanh chóng tìm cách điều chỉnh. Nếu nhu cầu thực tế hay thu nhập có thay đổi, cần cập nhật và điều chỉnh để bản kế hoạch phù hợp với thực tế.	
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.
BÀI 1 ĐẾN BÀI 6
I. Câu trắc nghiệm khách quan có nhiều lựa chọn
Câu 1: Hoạt động nào dưới đây được coi như là đơn hàng của xã hội đối với sản xuất ?
A. sản xuất.	B. lao động.	C. phân phối.	D. tiêu dùng.
Câu 2: Quá trình con người sử dụng các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt là biểu hiện của hoạt động
A. tiêu dùng.	B. lao động.	C. sản xuất.	D. phân phối.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ thể kinh tế của Nhà nước?
A. Thoả mãn nhu cầu của người sản xuất.
B. Thực hiện chức năng quản lý nền kinh tế.
C. Quyết định số lượng sản phẩm sẽ cung ứng cho thị trường.
D. Quyết định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Câu 4: Điều tiết và tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành kinh tế khác nhau hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả là vai trò của chủ thê kinh tế nào?
A. Chủ thể sản xuất	B. Chủ thể tiêu dùng	C. Chủ thể trung gian	D. Chủ thể Nhà nước
Câu 5: Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng
A. trao đổi hàng hóa.	B. thực hiện hàng hóa.
C. đánh giá hàng hóa.	D. thông tin.
Câu 6: Khi người bán đem hàng hoá ra thị trường, hàng hoá nào thích hợp với nhu cầu của xã hội thì bán được, điều đó thể hiện chức năng nào của thị trường?
A. Gắn kết nền kinh tế thành một chỉnh thể	B. Kích thích sự sáng tạo của mỗi chủ thể kinh tế
C. Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng		D. Gắn kết nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của giá cả thị trường?
A. Điều tiết hàng hóa an sinh xã hội.  		B. Góp phần điều tiết quy mô sản xuất.
C. Phân bổ nguồn lực sản xuất giữa các ngành.	D. Điều tiết mối quan hệ cung – cầu.
Câu 8: Việc làm nào dưới đây của công dân không góp phần tham gia đóng góp vào ngân sách nhà nước?
A. Thành lập doanh nghiệp.	B. Phá hoại tài sản công cộng.
C. Nộp thuế, phí và lệ phí.	D. Tham gia lao động công ích.
Câu 9: Theo quy định của pháp luật, người nộp thuế có nghĩa vụ
A. hưởng các ưu đãi vế thuế.	B. kê khai chính xác hồ sơ thuế.
C. được cung cấp thông tin về thuế.	D. được cấp mã số thuế.
Câu 10: Theo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có quyền
A. kê khai đầy đủ các loại thuế phải nộp.		B. nộp thuế đúng thời hạn quy định.
C. được cung cấp thông tin về việc nộp thuế.	D. đăng ký thuế khi tiến hành hoạt động phát sinh thuế
Câu 11. Thuế là
A. Khoản đóng góp tự nguyện cho Nhà nước
B. Khoản thu bắt buộc không hoàn trả của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân
C. Khoản hỗ trợ tài chính từ công dân đến doanh nghiệp
D. Khoản thu từ lợi nhuận kinh doanh
Câu 12. Vai trò của ngân sách nhà nước là
A. Cung cấp thu nhập cho người lao động                            B. Tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp
C. Đảm bảo nguồn lực để Nhà nước thực hiện chức năng    D. Giảm trách nhiệm nộp thuế của công dân
Câu 13. Một loại thuế gián thu phổ biến là
A. Thuế thu nhập cá nhân    B. Thuế tài sản   C. Thuế giá trị gia tăng (VAT)  D. Thuế thu nhập doanh nghiệp
Câu 14. Thuế có vai trò
A. Là công cụ điều tiết kinh tế – xã hội          B. Gây khó khăn cho doanh nghiệp
C. Chỉ áp dụng cho người giàu                       D. Là hình thức phạt tài chính
II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc  sai
Câu 1.
Một cá nhân sau khi hoàn thành chương trình học về thuế đã chủ động tìm hiểu thêm thông tin về nghĩa vụ công dân. Khi đi mua hàng tại một trung tâm điện máy, người này được nhân viên đề nghị không xuất hóa đơn để được giảm 5%. Tuy nhiên, người đó đã từ chối và yêu cầu xuất hóa đơn. Về nhà, người này chia sẻ câu chuyện lên diễn đàn cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về việc thực hiện nghĩa vụ thuế và sự minh bạch trong giao dịch. Một số người ủng hộ, trong khi số khác cho rằng làm vậy là “rườm rà, không cần thiết”.
a) Người này đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân. Đ
b) Việc yêu cầu hóa đơn là hành vi sai luật. S
c) Việc chia sẻ câu chuyện giúp nâng cao ý thức cộng đồng. Đ
d) Việc không lấy hóa đơn là hành vi cần khuyến khích. S


Bài 7:  SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH
I. Câu trắc nghiệm khách quan có nhiều lựa chọn
Câu 1: Trong mọi mô hình sản xuất kinh doanh thì yếu tố nào sau đây quyết định sự thành công?
A. Con người   B. Tài chính   C. Dây chuyền, công nghệ, máy móc	D. Bí quyết kinh doanh
Câu 2: Mô hình kinh tế nào dưới đây dựa trên hình thức đồng sở hữu, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh?
A. Công ty hợp danh	B. Hộ kinh doanh.	C. Hộ gia đình.	D. Hợp tác xã.
Câu 3: Đâu không phải là vai trò của sản xuất kinh doanh?
A. Nâng thu nhập bình quân đầu người                       B. Giảm tỉ lệ tệ nạn xã hội
C. Kích thích sự phát triển của khoa học kĩ thuật        D. Tạo ra sự công bằng cho mọi người trong xã hội
Câu 4: Xét về loại hình sở hữu, mô hình kinh tế hợp tác xã được dựa trên hình thức sở hữu nào dưới đây?
A. Sở hữu tư nhân.	B. sở hữu tập thể.	C. sở hữu nhà nước.	D. Sở hữu cá nhân.
Câu 5: Công ty cổ phần được hình thành như thế nào?
A. Bằng vốn điều lệ.	B. Bằng vốn của một cá nhân.
C. Bằng vốn của nhà nước.	D. Bằng vốn đóng góp của nhiều người.
Câu 6: Về mặt pháp lý, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là
A. nhân viên ủy quyền.	B. kế toán doanh nghiệp.
C. chủ doanh nghiệp.	D. luật sư đại diện.
Câu 7. Mô hình sản xuất kinh doanh có tư cách pháp nhân là
A. Hộ kinh doanh cá thể
B. Công ty trách nhiệm hữu hạn
C. Cửa hàng gia đình
D. Doanh nghiệp nhỏ lẻ
Câu 8. Đặc điểm của mô hình hộ kinh doanh là
A. Có tư cách pháp nhân
B. Chỉ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
C. Quy mô nhỏ, sử dụng lao động gia đình
D. Được điều hành bởi công ty
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Hợp tác xã Q hoạt động trong lĩnh vực vận tải với các loại hình kinh doanh, dịch vụ như: dịch vụ vận tải hàng hoá, vận tải hành khách theo tuyến cố định và theo hợp đồng, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt,... Hợp tác xã có 38 thành viên tự nguyện hợp tác với nhau cùng góp vốn. Hợp tác xã hoạt động trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lí. Doanh thu hợp tác xã liên tục tăng từng năm, nâng cao thu nhập bình quân cho các thành viên, người lao động.
Câu 9: Mô hình sản xuất được đề cập trong thông tin trên là?
A. Hộ gia đình.	B. Doanh nghiệp tư nhân.
C. Hợp tác xã.	D. Công ty tư nhân.
Câu 10: Mô hình sản xuất kinh doanh trong thông tin trên không được hoạt động theo nguyên tắc nào dưới đây?
A. Tự chủ về vốn.	B. Tự chiệu trách nhiệm.
C. Dân chủ và bình đẳng.	D. Phát hành cổ đông.
Câu 11: Mô hình sản xuất kinh doanh được đề cập trong thông tin trên đóng vai trò là hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế?
A. Hoạt động sản xuất.				B. Hoạt động tiêu dùng.
C. Hoạt động trung gian. 			D. Hoạt động nhà nước.
II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc  sai
 Câu 1
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận xuất hiện mô hình kinh tế hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với cách sản xuất kinh doanh mới Bình Thuận hiện có khoảng 180 hợp tác xã, được hình thành một cách tự nguyện giữa các xã viên với hơn 47 800 thành viên. Các hợp tác xã vừa mang tính kinh tế, vừa mang tính xã hội, bên cạnh việc cùng sản xuất và cùng kinh doanh, tạo ra thu nhập thì hợp tác xã còn góp phần tạo ra việc làm cho thành viên, giảm được tình hình thất nghiệp của xã hội, tạo điều kiện phát triển cho những cá nhân nhỏ lẻ, không đủ khả năng tự kinh doanh độc lập.
a) Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã là hai mô hình kinh tế độc lập với nhau. 
b) Nếu như hợp tác xã được hình thành một cách tự nguyện thì liên hiệp hợp tác xã thành lập mang tính bắt buộc. 
c) Tạo việc làm và mang lại thu nhập là thể hiện vai trò của hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
d) Liên hiệp hợp tác xã có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần khi có đủ điều kiện. 
Câu 2
Ông T là một người tâm huyết với những công trình xây dựng cầu đường. Ông thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên T do ông đứng tên, với số vốn đăng kí kinh doanh là 7 tỉ đồng. Ông chịu hoàn toàn trách nhiệm trong số vốn đã góp. Với bộ máy tinh gọn và đội ngũ nhân viên tâm huyết, chỉ sau 4 năm, ông đã thành công với nhiều công trình lớn nhỏ và nâng số vốn đăng kí kinh doanh lên 17 tỉ đồng. Ngoài ra, ông còn tạo công ăn việc làm cho một lượng lớn lao động cũng như đóng thuế và tuân thủ đầy đủ quy định của Nhà nước.
a) Tinh gọn và dễ quản lý là một trong những ưu điểm nổi trội của mô hình sản xuất kinh doanh là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 
b) Ông T chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn là 7 tỷ đồng. 
c) Ông T nâng số vốn kinh doanh lên 17 tỷ đồng nên công ty của ông chuyển sang mô hình công ty cổ phần. 
d) Vì là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nên ông T không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Câu 3
Một thanh niên mở cửa hàng ăn nhỏ dưới hình thức hộ kinh doanh. Người này vừa sử dụng vốn tự có, vừa vay ngân hàng chính sách để mua thiết bị. Trước khi hoạt động, người này đến UBND phường xin đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Mỗi tháng, người này ghi chép thu – chi, tính toán lãi – lỗ và dự trù đầu tư cho tháng sau. Khi có người thân góp vốn, người này chủ động đề nghị lập giấy tờ góp vốn rõ ràng. Người này luôn tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và trả lời trung thực khi kiểm tra liên ngành.
a) Hộ kinh doanh cá thể không cần đăng ký. 
b) Vay ngân hàng để đầu tư là hành vi hợp lý. 
c) Ghi chép tài chính thể hiện sự chuyên nghiệp. 
d) Người này đang tuân thủ tốt quy định pháp luật. 

Bài 8: TÍN DỤNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG

I. Câu trắc nghiệm khách quan có nhiều lựa chọn
Câu 1. Tín dụng là
A. Hình thức mua bán hàng hóa không qua thanh toán
B. Quan hệ vay – trả có hoàn trả trong thời hạn nhất định và có lãi
C. Cấp phát ngân sách không hoàn trả
D. Hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng tài sản
Câu 2. Ví dụ về tín dụng hợp pháp là
A. Mượn tiền không hoàn trả
B. Vay vốn ngân hàng có hợp đồng
C. Giao dịch tiền mặt không chứng từ
D. Nhận hỗ trợ từ tổ chức phi lợi nhuận
Câu 3: Tín dụng không có vai trò nào dưới đây?
A. Tín dụng là công cụ thúc đẩy sự lưu thông của hàng hoá và tiền tệ.
B. Tín dụng là công cụ giúp thúc đẩy kinh doanh, đầu tư sinh lời.
C. Tín dụng làm gia tăng mối quan hệ chủ nợ - con nợ trong xã hội.
D. Tín dụng thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất.
Câu 4: Có thể nhận biết sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và mua tín dụng bằng cách nào?
A. Tính lãi suất cho vay và khoản vay	B. Mua tín dụng bằng số tiền tương ứng
C. Tính lãi suất cho vay	D. Không có sự chênh lệch đáng kể.
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không thể hiện đặc điểm của tín dụng?
A. Nhường quyền sử dụng một lượng tiền nhàn rỗi cho người khác sử dụng trong một thời hạn nhất định.
B. Mức lãi suất cho vay được thoả thuận giữa người cho vay và người vay.
C. Dựa trên sự tin tưởng.
D. Khi đến hạn người vay trả đủ tiền lãi sẽ được kéo dài thêm thời hạn cho vay.
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đặc điểm của tín dụng ?
A. Lãi suất cho vay phụ thuộc vào lòng tin.
B. Nhường quyền sử dung tạm thời một lượng vốn trong một thời hạn nhất định.
C. Dựa trên sự tin tưởng.
D. Đến thời hạn người vay có nghĩa vụ trả vốn gốc và lãi.
Câu 7: Đến thời hạn tín dụng, người vay có nghĩa vụ và trách nhiệm gì?
A. Hoàn trả cả vốn gốc và lãi vô điều kiện.	B. Hoàn trả vốn gốc  vô điều kiện.
C. Hoàn trả lãi vô điều kiện.	D. Hoàn trả  vốn gốc hoặc lãi .
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
 Ông D có nhu cầu vay tiền ngân hàng để mua nhà ở. Với khả năng tài chính hiện tại, ông chỉ trả được 40% trị giá ngôi nhà. Ông dự định đến ngân hàng để vay 60% số tiền còn lại. Khi xem xét hồ sơ của ông, ngân hàng quyết định cho ông vay 60% số tiền còn lại trong thời hạn 10 năm với lãi suất 8,2% năm. Đổi lại, ông phải thế chấp sổ đỏ của ngôi nhà. Trong vòng 10 năm, ông D phải cam kết hoàn trả số tiền lãi và vốn đúng tiến độ thì mới nhận lại sổ đỏ.
Câu 8: Ngân hàng đóng vai trò gì trong mối quan hệ vay mượn tiền để mua nhà của ông D?
A. Bên cho vay.	B. Bên hỗ trợ.	C. Bên được vay.	D. Bên môi giới.
Câu 9: Tính tạm thời trong quan hệ tín dụng giữa ông D và ngân hàng thể hiện ở việc ông D phải cam kết hoàn trả số tiền lãi và vốn trong thời hạn
A. 10 năm.	B. 1 năm.	C. 2 năm.	D. 3 năm.
Câu 10: Trong thông tin trên, mục đích của việc sử dụng dịch vụ tín dụng của ông D là để
A. phục vụ sản xuất.		B. mua bất động sản.	
C. vay tiêu dùng.		D. vay chứng khoán.
II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc  sai
Câu 1. Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, ngân hàng A thực hiện giảm lãi suất cho các khoản vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Cụ thể, với khách hàng doanh nghiệp, mức lãi suất cho vay kinh doanh là 5%/ năm. Với khách hàng là cá nhân vay vốn kinh doanh, mức lãi suất cho vay là 6%/ năm. Ngoài ra, đôi với các nhu cầu vay tiêu dùng như mua nhà, xây sửa nhà, mua xe ô tô,...khách hàng có thể vay vốn với lãi suất ưu đãi cố định trong 12 tháng đầu tiên.
a) Việc quy định mức lãi suất khác nhau đối với khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp là vi phạm quy định về hoạt động tín dụng. 
b) Quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp khác với quan hệ giữa ngân hàng với cá nhân ở tính hoàn trả cả gốc và lãi. 
c) Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng là vai trò của tín dụng đối với xã hội. 
d) Việc cho vay sản xuất và kinh doanh trong thông tin trên là thể hiện vai trò của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế quốc dân. 
Câu 2: Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, ngân hàng A thực hiện giảm lãi suất cho các khoản vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Cụ thể, với khách hàng doanh nghiệp, mức lãi suất cho vay kinh doanh là 5%/ năm. Với khách hàng là cá nhân vay vốn kinh doanh, mức lãi suất cho vay là 6%/ năm. Ngoài ra, đôi với các nhu cầu vay tiêu dùng như mua nhà, xây sửa nhà, mua xe ô tô,...khách hàng có thể vay vốn với lãi suất ưu đãi cố định trong 12 tháng đầu tiên.
a) Việc quy định mức lãi suất khác nhau đối với khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp là vi phạm quy định về hoạt động tín dụng. 
b) Quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp khác với quan hệ giữa ngân hàng với cá nhân ở tính hoàn trả cả gốc và lãi. 
c) Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng là vai trò của tín dụng đối với xã hội. 
d) Việc cho vay sản xuất và kinh doanh trong thông tin trên là thể hiện vai trò của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế quốc dân. 

Bài 9: DỊCH VỤ TÍN DỤNG
I. Câu trắc nghiệm khách quan có nhiều lựa chọn
Câu 1. Khi sử dụng tín dụng tiêu dùng, công dân cần
A. Không quan tâm lãi suất                      B. Chỉ vay từ người thân
C. Có trách nhiệm với khoản vay             D. Không cần đọc điều kiện vay
Câu 2. Một đặc điểm của tín dụng tiêu dùng là
A. Không cần hoàn trả                                    B. Phục vụ mục đích cá nhân và tiêu dùng
C. Chỉ dành cho tổ chức                                 D. Có thể sử dụng thay tiền mặt vĩnh viễn
Câu 3: Một trong những đặc điểm của hình thức tín dụng cho vay tín chấp là người vay không cần tài sản đảm bảo, việc cho vạy chủ yếu dựa vào
A. thu nhập của người vay.	B. uy tín người vay
C. địa vị xã hội của người vay.	D. quyền lực người vay.
Câu 4: Người vay có lịch sử tín dụng tốt, thu nhập ổn định nhưng không có tài sản đảm bảo thì có thể vay tín dụng ngân hàng bằng hình thức nào sau đây?
A. Vay trả góp.	B. Vay tín chấp.	C. Vay thấu chi.	D. Vay thế chấp.
Câu 5: Hình thức tín dụng trong đó hàng tháng người vay phải trả lãi và một phần số nợ gốc là loại hình tín dụng nào dưới đây?
A. Cho vay thế chấp.	B. Trái phiếu doanh nghiệp.
C. Cho vay tín chấp.	D. Cho vay trả góp.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Ông H cầm cố tài sản tại Ngân hàng X. Đến hạn trả nợ, ông không thực hiện được nghĩa vụ hoàn trả số tiền vay. Trong hợp đồng cam kết không có thoả thuận về cách xử lý tài sản cầm cố. Ông H cho rằng tài sản cầm cố đó vẫn thuộc về mình nên đã đem bán.
Câu 6: Hình thức tín dụng nào được đề cập trong thông tin trên?
A. Vay thế chấp.	B. Vay trả góp.	C. Vay tín chấp.	D. Vay thấu chi.
Câu 7: Ông H đã thực hiện không đúng nội dung nào dưới đây trong hợp đồng với ngân hàng?
A. Quyền.	B. Nghĩa vụ.
C. Trách nhiệm pháp lý.	D. Trách nhiệm góp vốn.
Câu 8: Vì ông H không thực hiện đúng thỏa thuận trả nợ và cố tính đem bán tài sản đã thế chấp nên Ngân hàng X có quyền
A. xử lý tài sản cầm cố.	B. khởi kiện ra tòa án.
C. xóa nợ cho ông H.	D. thuê xã hội đen đòi nợ.
II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc  sai
Câu  1.
Một người tiêu dùng chọn mua thiết bị điện tử trả góp qua ngân hàng. Trước khi ký hợp đồng, người này yêu cầu được tư vấn đầy đủ về thời hạn trả góp, lãi suất, các chi phí phát sinh. Trong quá trình trả nợ, người đó ghi chép đều đặn lịch trả góp, đảm bảo không trễ hạn. Sau khi trả đủ, người này được ngân hàng đề xuất nâng hạn mức tín dụng. Người đó từ chối vì chưa có nhu cầu vay thêm và không muốn phụ thuộc vào tín dụng.
a) Người này sử dụng dịch vụ tín dụng tiêu dùng. 
b) Người này thiếu hiểu biết tài chính cá nhân. 
c) Việc trả đúng hạn thể hiện trách nhiệm tài chính. 
d) Việc từ chối nâng hạn mức thể hiện hành vi tiêu cực. 
Câu 2: Gia đình bạn X dự định mua nhà mới nhưng còn thiếu 200 triệu đồng. Bố của X đã mang căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận lương hằng tháng đến ngân hàng để vay tiền số tiền trên. Nhân viên ngân hàng cho biết bố của X là công chức nhà nước, có thu nhập ổn định nên có thể vay không cần đảm bảo trong thời hạn 1 năm.
a) Bố bạn X đã sử dụng dịch vụ tín dụng là vay tín chấp. 
b) Mục đích vay để mua nhà nước nên đây là biểu hiện của tín dụng tiêu dùng. 
c) Trong trường hợp ngân hàng không giải ngân cho gia đình bạn X vay, bố bạn X có thể liên hệ với các dịch vụ cho vay trả góp của các công ty tài chính là phù hợp. 
d) Sau khi mua nhà, bố bạn X có thể sử dụng ngay giấy chứng nhận sở hữu ngôi nhà đã mua để chuyển sang hình thức vay thế chấp số tiền lớn hơn. 
Câu 3: Trên địa bàn X có doanh nghiệp A chuyên về nuôi trồng thủy sản, do dự báo của thị trường sẽ tăng khi kinh tế thế giới phục hồi, doanh nghiệp quyết định mở rộng sản xuất. Để có nguồn vốn lớn đáp ứng quá trình mở rộng này, một mặt danh nghiệp đã thỏa thuận với doanh nghiệp B một đơn vị cung cấp thức ăn thường xuyên về việc cho doanh nghiệp A mua chịu mỗi tháng 10.000 bao cám trong 1 năm điều kiện lãi phí đi kèm khi mua chịu. Bên cạnh đó, do thường xuyên thanh toán đúng hạn, doanh nghiệp được các ngân hàng cho tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi trong lĩnh vực thủy sản với sự hỗ trợ về lãi suất của chính phủ.
a) Việc thỏa thuận giữa doanh nghiệp A và doanh nghiệp B là hình thức tín dụng thương mại. 
b) Doanh nghiệp được các ngân hàng cho tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi trong lĩnh vực thủy sản với sự hỗ trợ về lãi suất của chính phủ là thể hiện hình thức tín dụng nhà nước. 
c) Chính phủ hỗ trợ lãi xuất cho các doanh nghiệp thể hiện vai trò điều tiết của ngân sách nhà nước. 
d) Do khó khăn về nguồn vốn mở rộng sản xuất nên doanh nghiệp A sẽ được tạo điều kiện miễn các lại thuế phải nộp. 
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1. Mục tiêu của lập kế hoạch tài chính cá nhân là
A. Tối đa hóa chi tiêu                                                         B. Mua sắm không giới hạn
C. Kiểm soát thu chi và đạt được mục tiêu tài chính         D. Tránh mọi rủi ro kinh tế
Câu 2. Bước đầu tiên khi lập kế hoạch tài chính cá nhân là
A. Chia tiền để tiêu xài                         B. Ghi chép các khoản vay
C. Xác định mục tiêu tài chính             D. Tính lãi vay tín dụng
Câu 3: Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn thường gắn với khoảng thời gian là
A. dưới 12 tháng.	B. dưới 3 tháng.	C. dưới 10 tháng.	D. dưới 26 tháng.
Câu 4: Khi thực hiện thu chi, nếu cá nhân chi vượt mức quy định thì cá nhân cần phải làm gì?
A. Xin tiền ba mẹ bù vào.	B. Cắt giảm các khoản chi không thiết yếu.
C. Cắt giảm các khoản chi thiết yếu.	D. Ghi nợ, kế hoạch tài chính lần sau bù lại.
Câu 5: Khi xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân, M đã dành toàn bộ các khoản thu nhập mà mình có được để tiết kiệm với mong muốn kế hoạch tiết kiệm của mình sẽ nhanh chóng hoàn thành. Trong trường hợp này, kế hoạch của M thiếu nội dung gì?
A. Các khoản chi không thiết yếu.	B. Các khoản thu nhập tăng thêm.
C. Các khoản thu nhập thường xuyên.	D. Các khoản chi tiêu thiết yếu.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc  sai
Câu 1. Một học sinh trung học muốn tiết kiệm để mua điện thoại nên tự lên kế hoạch tài chính. Bạn chia số tiền lì xì thành các phần: một phần tiêu dùng cá nhân, một phần tiết kiệm cố định mỗi tháng, phần còn lại để dự phòng y tế. Khi bạn bè rủ đi chơi xa hoặc mua sắm lớn, học sinh này từ chối vì muốn giữ đúng kế hoạch tài chính đã đề ra. Cuối năm, bạn đạt được mục tiêu tài chính mà không phải vay mượn ai.
a) Học sinh này không biết cách quản lý tiền. 
b) Lập kế hoạch tài chính cá nhân là kỹ năng cần thiết. 
c) Việc từ chối tiêu dùng thể hiện sự vô lý. 
d) Học sinh này có ý thức và tính kỷ luật tài chính cao. 
Câu 2. Bố bạn A là nhân viên của một khách sạn. Mấy năm trước, thu nhập của bố bạn A rất ổn định. Tuy nhiên, từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19 thu nhập của gia đình A giảm đáng kể. Sau vài tháng kinh doanh thua lỗ, khách sạn nơi bố của A làm việc đã sa thải gần hết nhân viên trong đó có bố của A. Ðang là nguồn thu nhập chủ yếu trong gia đình, giờ đây bố của A phải tự xoay sở để nuôi gia đình và lo cho hai chị em A học hành. Tuy nhiên, do bố của A luôn biết tính toán, cân nhắc chi tiêu và có một phần quỹ tài chính dự phòng các biến cố nên cuộc sống hiện tại của gia đình A vẫn ổn định.
a. Bố bạn A đã biết lập kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn. 
b. Lập kế hoạch tài chính cá nhân giúp mỗi cá nhân, mỗi gia đình ổn định cuộc sống. 
c. Chỉ những người có thu nhập hàng tháng mới cần lập kế hoạch tài chính cá nhân. 
d. Trong gia đình thì việc lập kế hoạch tài chính cá nhân không cần thiết so với việc lập kế hoạch tài chính gia đình. 
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